
1 
 

Bài Thứ 19 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (1) 
 

Bài thực hành 19 – Dạng Thức Biến Thể thứ 3  

A – Nhận dạng ngữ cảnh của các từ giống đực hay giống cái ở số ít của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

κόρακος ἀστέρος σωτῆρος πατρός 

ἔλπιδι μάρτυρα ποδός νυκτί 

χάριτος χάριτι πατέρα σάρκα 

αἰῶνος αἰῶνι αἰῶνα ἄρχοντος 

ἄρχων πατήρ νύκτα ἔλπιδα 

 

B – Nhận biết ngữ cảnh của các thể từ giống đực hay giống cái ở số nhiều. Anh chị hãy 
cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

κόραξιν ἄρχουσιν μάρτυσιν ἕλλησιν 

πατέρων ἀρχόντων παισίν μαρτύρων 

πατέρες ἄρχοντες μάρτυρες ἄρχοντας 

ἕλληνες ἀστέρας ποδῶν ποσίν 

αἰῶνας μαρτύρων πατέρας θλίψεσιν 
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C – Nhận biết ngữ cảnh của các thể từ giống trung ... nhưng anh chị đừng nhầm lẫn các 
dạng thức [dc]/[hc]/[đc]  số ít hay giống trung. Anh chị hãy cố gắng thực hiện càng nhanh 
càng tốt. 

πνεῦμα ὄνομα σῶμα φωτός 

πνεύματος σώματος αἵματι αἷμα 

ῥήματος σπέρμασιν κρίμα κρίματα 

πνευμάτων πνεύμασιν πνεύματος φωτί 

 

Đ – Anh chị hãy viết dạng thức tặng cách ở số nhiều ở các khoảng trống.  

ὁ Ἕλλην Ἕλληνος  ?  Tiếng Hy-lạp, người Hy-lạp 

ὁ παῖς παιδός ? Đứa trẻ 

τὸ πνεῦμα πνεύματος ? Thần linh 

τὸ ὄνομα  ὀνόματος ? Tên, danh xưng 

ἡ μάστιξ  μάστιγος ? Sự đau đớn 

ὁ αἰών  αἰῶνος ? Sự vĩnh cửu, sự vĩnh hằng 

 

 

 

 



3 
 

Bài thực hành 19 - Từ vựng  

E – Phần phiên dịch - Anh chị hãy cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

τὸ πνεῦμα τὸ ὄνομα τὸ σῶμα ὄνομα 

τὸ αἷμα πνεῦμα τὸ φῶς τὸ σῶμα 

ἡ σάρξ τὸ αἷμα σῶμα φῶς 

ὄνομα σάρξ τὸ φῶς ἡ σάρξ 

  

 

F - Phiên dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμά μου 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας 

τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων τὼ φῶς τῆς ζωῆς 

τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἡ σὰρξ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 

σὰρξ καὶ αἷμα ἡ σάρξ μου 

τὸ αἷμα τῶν προφητῶν τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ 

ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου 
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 Cuối cùng bài này thật là thư giãn ! Và anh chị sẽ thấy bài kế tiếp 

cũng dễ lắm. Anh chị cũng nhận thấy rằng dù không biết dạng thức biến thể thứ 

3, anh chị cũng vẫn thu thập dễ dàng kiến thức, và làm bài rất tốt, phải không anh 

chị ? 

 


